
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 13131198 DH13TK Nguyễn Diệu ái 2 4.5 3.8
2 13125008 DH13BQ Dương Thị Vân Anh 6 6.0 6.0
3 13113004 Lê Đức Anh 2.0 1.4
4 13131204 DH13CH Nguyễn Thị Mỹ Âu 1 3.5 2.8
5 13127006 DH13MT Nguyễn Hải Âu 6 4.0 4.6
6 13127007 DH13MT Nguyễn Văn Bé Ba 10 5.5 6.9
7 13131207 DH13CH Nguyễn Thái Bình 8 6.0 6.6
8 13116012 DH13NY Huỳnh Trung Chánh 2 4.5 3.8
9 13114010 DH13LN Lê Văn Châu 7 3.5 4.6

10 9131146 DH09CH17 Huỳnh Anh Chúc 4.0 2.8
11 13114013 DH13LN Võ Thị Chung 10 7.5 8.3
12 13154006 DH13OT Hoàng Minh Chương 5 4.0 4.3
13 13333056 CD13CQ Võ Ngô Phú Cường 5 6.0 5.7
14 13124036 DH13QL Nguyễn Văn Cường 9 5.5 6.6
15 13115011 DH13CB Lê Thị Danh 5 5.5 5.4
16 13131226 DH13CH Đào Công Danh 5 4.5 4.7
17 13131030 DH13CH Võ Thị Thu Đông 6 5.5 5.7
18 13114028 DH13KL Võ Thành Đồng 3 6.5 5.5
19 13115191 DH13CB Bùi Ngọc Đức 4 5.5 5.1
20 13114333 DH13LN Võ Phước Đức 4 5.0 4.7
21 13125067 DH13BQ Lê Thị Thùy Dung 5 5.5 5.4
22 12112102 DH12TY Phạm Trung Dũng 3.5 2.5
23 13130010 DH13DT Ngô Xuân Dũng 8 3.5 4.9
24 13126420 DH13SHB Lý Thị Thùy Dương 5 5.0 5.0
25 13132128 DH13SP Hàm Thị Mỹ Duy 5 4.0 4.3
26 13125079 DH13BQ Lê Thị Mỹ Duyên 6 8.0 7.4
27 13131033 DH13CH Phan Hồng Ga 3 5.5 4.8
28 13333128 CD13CQ Trần Thị Thu Hà 6 5.0 5.3
29 13131265 DH13CH Lê Thị Bé Hai 3 6.5 5.5
30 13333131 CD13CQ Đoàn Trung Hải 3 6.0 5.1
31 13127059 DH13MT Trần Thị Hải 3 6.5 5.5
32 13154100 DH13OT Dương Minh Hải 5 2.5 3.3
33 13145051 DH13BVA Trần Minh Hảo 3 6.0 5.1
34 13131292 DH13CH Lê Thị Ngọc Hân 1 5.0 3.8
35 13333141 CD13CQ Lý Nhật Hằng 4 4.5 4.4
36 10122046 DH10QT Bùi Thị Mỹ Hạnh
37 12154048 DH12OT Trần Trung Hậu 3 0.0 0.9
38 13115032 DH13CB Tiêu Thị Hậu 2 4.5 3.8
39 13131300 DH13CH Thái Thị Hiếu 8 6.5 7.0
40 13132088 DH13SP Hồ Thị Minh Hoàng 6 3.0 3.9
41 13333179 CD13CQ Ká Hồng 3 7.5 6.2
42 13116066 DH13KS Hoàng Thị Tuyết Hồng 10 8.5 9.0
43 13116413 DH13NT Nguyễn Thị Ngọc Huệ 5 5.0 5.0
44 13131330 DH13CH Vũ Thành Hưng 8 4.0 5.2
45 12120585 DH12KM Nguyễn Kim Huyền 6 4.0 4.6
46 13126107 DH13SM Lê Thị Huyền 5 7.0 6.4
47 13131327 DH13CH Nguyễn Như Huỳnh 2 2.5 2.4
48 13118177 DH13CC Đào Văn Khái 10 5.0 6.5
49 13131689 DH13CH Nguyễn Tuấn Khanh 1 1.5 1.4
50 13114071 DH13QR Nguyễn Duy Khanh 4 1.0 1.9
51 13127102 DH13MT Hoàng Duy Khánh 7 3.5 4.6
52 13127103 DH13MT Truơng Công Khánh 8 4.0 5.2



53 13131343 DH13CH Phan Đăng Khoa 5 3.0 3.6
54 13333230 CD13CQ Huỳnh Ngọc Anh Khôi 5 5.5 5.4
55 13124170 DH13DC Nguyễn Vũ Kiệt 6 5.5 5.7
56 13125225 DH13BQ Đặng Thị Kim 6 5.0 5.3
57 13333246 CD13CQ Trần Thị Lâm 5 4.0 4.3
58 13131354 DH13CH Nguyễn Thanh Lâm 7 5.5 6.0
59 13131690 DH13CH Nguyễn Hoàng Lân 4 4.0 4.0
60 11145102 DH11BV Mai Khánh Linh 8 2.0 3.8
61 13124183 DH13DC Huỳnh Thị Thúy Linh 5 4.5 4.7
62 13333279 CD13CQ Nguyễn Phi Long
63 13333296 CD13CQ Nguyễn Dương Cam Ly
64 13333298 CD13CQ Nguyễn Thị Lý 4 1.5 2.3
65 13131682 DH13CH Mai Thị Trúc Mai 1 2.0 1.7
66 13139082 DH13HH Nguyễn Thị Mai 6 5.5 4.0
67 13126159 DH13SHB Đào Thị Mai 9 6.0 6.9
68 9160076 DH10TK Trần Đức Mạnh 5.5 4.0
69 11145219 DH11BV Nguyễn Công Minh 6 6.0 6.0
70 13131385 DH13CH Nguyễn Hoàng Minh 2 3.5 3.1
71 13124219 DH13QD Nguyễn Thị Diễm My 5 4.5 4.7
72 13131406 DH13CH Vũ Hằng Nga 1 2.0 1.7
73 13131684 DH13CH Dương Thị Kim Ngân 3 2.0 2.3
74 13115290 DH13GN Trần Nguyễn Trọng Nghĩa 1 3.5 2.8
75 13127164 DH13MT Trần Thiên Ngọc 5 3.5 4.0
76 12154147 DH12OT Phạm Huỳnh Đạt Nhân 6 1.5 2.9
77 13131095 DH13CH Trần Lê Nhân 1 6.0 4.5
78 13114098 DH13QR Bùi Vũ Nhất 2.5 1.8
79 13125339 DH13DD Nguyễn Thị Yến Nhi 7 6.0 6.3
80 13125342 DH13DD Phạm Lê Quỳnh Nhi 6 5.5 5.7
81 12333010 CD12CQ Nguyễn Thị Huỳnh Như 2 6.0 4.8
82 13125358 DH13DD Nguyễn Thái Như 6 5.0 5.3
83 13125353 DH13BQ Trần Thị Hồng Nhung 7 6.5 6.7
84 13127186 DH13MT Võ Xuân Nhựt 5 5.0 5.0
85 13125365 DH13DD Ngô Thị Xuân Nương 6 6.5 6.4
86 13125369 DH13DD Bùi Thị Hoàng Oanh 8 5.5 6.3
87 13153172 DH13CD Nguyễn Tiến Phong
88 13125378 DH13BQ Huỳnh Trần Phú 5 4.0 4.3
89 13154046 DH13OT Văn Vũ Hoàng Phúc 10 6.0 7.2
90 13363226 CD13CA Nguyễn Thị Phụng 5 5.5 5.4
91 13131472 DH13TK Lê Kim Phụng 4 5.0 4.7
92 13125390 DH13BQ Hồ Thị Hồng Phương 5 4.5 4.7
93 13131477 DH13CH Võ Thị Phương 1 4.0 3.1
94 13124900 DH13QL Nguyễn Vy Thảo Phương 4.0 2.8
95 13124294 DH13TB Trần Thị Hoài Phương 3 5.5 4.8
96 13131488 DH13CH Lê Thị Hồng Quân 4 4.0 4.0
97 13130265 DH13DT Từ Thị Kim Quyên 6 7.0 6.7
98 13139148 DH13HH Cù Việt Tân 10 6.5 7.6
99 13124341 DH13QL Lê Thanh Thả 2 3.5 3.1

100 13116200 DH13NY Đặng Ngọc Thắng 6 5.5 5.7
101 13333469 CD13CQ Lê Nguyễn Ngọc Thanh 2 5.0 4.1
102 13139151 DH13HH Dương Thị Phương Thanh 6 5.5 5.7
103 13131515 DH13CH Bùi Như Mai Thảo 5 4.0 4.3
104 13116196 DH13NT Nguyễn Thanh Thảo 7 4.0 4.9
105 13131545 DH13CH Bùi Thị Khánh Thơ 8 5.5 6.3



106 13333517 CD13CQ Đặng Văn Thời 3 6.5 5.5
107 13115115 DH13CB Văn Thị Hoàng Thư 7 4.5 5.3
108 13114520 DH13LN Thiên Hương Thùy 5 3.5 4.0
109 13333526 CD13CQ Nguyễn Thị Như Thủy 2 7.0 5.5
110 10122159 DH10QT Đinh Thị Thanh Thủy
111 13126317 DH13SHA Phạm Thị Hồng Thủy 5 5.0 5.0
112 13127282 DH13MT Văn Hồng Tiên 5 0.0 1.5
113 13333549 CD13CQ Trần Thị Thanh Tiến 1 6.0 4.5
114 13149611 DH13QM Văn Dương Trà 5 5.5 5.4
115 13116720 DH13NY Phạm Thị Ngọc Trâm 9 5.0 6.2
116 13124423 DH13QL Sung Thị Mỹ Trâm 7 1.0 2.8
117 13115436 DH13GN Phan Thị Ngọc Trân 10 3.0 5.1
118 13333565 CD13CQ Nguyễn Thị Thùy Trang 2 4.5 3.8
119 13125550 DH13BQ Nguyễn Ngọc Phương Trang 9 7.0 7.6
120 13114539 DH13KL Nguyễn Thị Bảo Trang 9 7.0 7.6
121 13124411 DH13QL Nguyễn Thị Kim Trang 0.0 0.0
122 13131611 DH13CH Mai Ngọc Trí 6 3.5 4.3
123 13131605 DH13CH Nguyễn Thị Trinh 4 2.5 3.0
124 13155039 DH13KN Phan Thị Tuyết Trinh 5 5.5 5.4
125 11112041 DH11TY Tăng Huỳnh Tuấn Tú
126 13114550 DH13LN Nguyễn Anh Tuân 6 2.0 3.2
127 13115466 DH13GN Võ Nhựt Tường 1 3.5 2.8
128 13333620 CD13CQ Lê Thị Mộng Tuyền 2 4.0 3.4
129 13114221 DH13LN Nông Thị Lệ Tuyết 5 5.0 5.0
130 13132089 DH13SP Kim Thị Bạch Tuyết 6 2.5 3.6
131 13131649 DH13CH Lê Thị Vân 4 7.0 6.1
132 13131655 DH13CH Nguyễn Thị Trường Vi 1 5.5 4.2
133 13124474 DH13QL Phan Thị An Vi 10 6.5 7.6
134 13131656 DH13TK Trần Thị Tường Vi 8 5.0 5.9
135 13125646 DH13BQ Lê Hạ Vĩ 6 3.5 4.3
136 13131658 DH13CH Lê Quang Xuân Vinh 5 5.0 5.0
137 13126404 DH13SHB Nguyễn Thị Thoại Vy 2 6.0 4.8
138 13131187 DH13CH Đỗ Văn Yên 5 5.5 5.4
139 13131675 DH13CH Nguyễn Thị Hoàng Yến 1 5.0 3.8
140 13124493 DH13QL Bạch Thị Hoàng Yến 6 5.0 5.3


